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Số 222/QĐ-THML
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
       Hà Đông, ngày 03 tháng 7 năm 2025


 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách 06 tháng đầu năm

 Năm 2025
TRƯỜNG TIỂU HỌC MẬU LƯƠNG
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ_CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ vào bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại kho bạc 06 tháng đầu năm 2025.
QUYẾT ĐỊNH

	Điều 1: Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách 06 tháng đầu năm 2025.       

	
	
	
	
	
	

	Số TT
	Nội dung
	Dự toán năm (đ) 
	Ước thực hiện 6 Tháng đầu năm 2025 (đ)
	So sánh (%)

	
	
	
	
	Dự toán
	Cùng kỳ năm trước

	I
	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí
	 
	 
	 
	 

	1
	Số thu phí, lệ phí
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Lệ phí
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Phí 
	 
	 
	 
	 

	2
	Thu khác
	35.307.698.337
	18.309.720.595
	51,9%
	              -   

	2.1
	DV Chăm sóc bán trú
	5.911.425.000
	3.286.240.000
	55,6%
	 

	2.2
	DV Trang thiết bị bán trú
	371.735.000
	214.121.000
	57,6%
	 

	2.3
	Dịch vụ trông giữ ngoài giờ
	2.916.000.000
	1.310.940.000
	45,0%
	 

	2.4
	DV Kỹ năng sống
	1.363.500.000
	759.000.000
	55,7%
	 

	2.5
	DV Võ thuật
	510.300.000
	289.650.000
	56,8%
	 

	2.6
	DV Aerobic
	824.580.000
	464.940.000
	56,4%
	 

	2.7
	DVCờ vua
	167.400.000
	100.800.000
	60,2%
	 

	2.8
	Tiếng Anh có yếu tố nước ngoài
	2.699.730.000
	1.511.895.000
	56,0%
	 

	2.9
	CLB Tiếng anh toán
	1.280.700.000
	717.900.000
	56,1%
	 

	2.10
	CLB Stem
	977.760.000
	593.840.000
	60,7%
	 

	2.11
	DV Tiền ăn
	16.554.528.000
	8.388.896.000
	50,7%
	 

	2.12
	DV Tiền nước uống
	416.880.000
	231.760.000
	55,6%
	 

	2.13
	Tiền hoa hồng thu bảo hiểm y tế học sinh
	42.555.040
	
	0,0%
	 

	2.14
	Tiền BHYT trích lại chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh
	234.902.340
	97.883.000
	41,7%
	 

	2.15
	Quỹ bổ sung thu nhập
	678.417.000
	
	0,0%
	 

	2.16
	Lãi và phí tiền gửi
	15.465.945
	35.595
	0,2%
	 

	2.17
	Quỹ phúc lợi tập thể
	12
	
	0,0%
	 

	2.18
	Thu tiền Bồi dưỡng môn Toán &Tiếng Việt
	341.820.000
	341.820.000
	100,0%
	 

	2
	Chi từ nguồn thu phí, thu khác được để lại
	35.307.698.337
	18.309.720.595
	51,9%
	 

	2.1
	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề
	35.307.698.337
	18.309.720.595
	51,9%
	 

	a
	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
	35.307.698.337
	18.309.720.595
	51,9%
	 

	b
	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Chi quản lý hành chính
	 
	 
	 
	 

	a
	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ
	 
	 
	 
	 

	b
	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ
	 
	 
	 
	 

	3
	Số phí, lệ phí nộp NSNN
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Lệ phí
	 
	 
	 
	 

	3.2
	Phí 
	 
	 
	 
	 

	II
	Dự toán chi ngân sách nhà nước
	18.635.597.832
	9.253.354.256
	49,7%
	 

	1
	Chi quản lý hành chính
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ
	 
	 
	 
	 

	2
	Nghiên cứu khoa học
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ
	 
	 
	 
	 

	 
	Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia
	 
	 
	 
	 

	 
	Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ
	 
	 
	 
	 

	 
	Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng
	 
	 
	 
	 

	2.3
	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
	 
	 
	 
	 

	3
	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề
	 18.635.597.832 
	    9.253.354.256 
	49,7%
	 

	3.1
	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
	 12.731.275.000 
	    6.412.399.456 
	50,4%
	 

	3.2
	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
	   5.904.322.832 
	    2.840.954.800 
	48,1%
	 

	4
	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
	 
	 
	 
	 

	4.2
	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
	 
	 
	 
	 

	5
	Chi bảo đảm xã hội
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
	 
	 
	 
	 

	5.2
	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
	 
	 
	 
	 

	6
	Chi hoạt động kinh tế
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
	 
	 
	 
	 

	6.2
	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
	 
	 
	 
	 

	7
	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường
	 
	 
	 
	 

	7.1
	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
	 
	 
	 
	 

	7.2
	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
	 
	 
	 
	 

	8
	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin
	 
	 
	 
	 

	8.1
	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
	 
	 
	 
	 

	8.2
	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
	 
	 
	 
	 

	9
	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn
	 
	 
	 
	 

	9.1
	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
	 
	 
	 
	 

	9.2
	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
	 
	 
	 
	 

	10
	Chi sự nghiệp thể dục thể thao
	 
	 
	 
	 

	10.1
	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
	 
	 
	 
	 

	10.2
	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
	 
	 
	 
	 

	11
	Chi chương trình mục tiêu
	 
	 
	 
	 

	11.1
	Chi chương trình mục tiêu quốc gia
	 
	 
	 
	 

	11.2
	Chi chương trình mục tiêu
	 
	 
	 
	 


          Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao ban giám hiệu, Phòng tài vụ, tập thể CB, GV, NV trong trường có liên quan thực hiện Quyết định này./

    Nơi nhận:                                                                                                              THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
- Như điều 2                   
(Đã ký)
- Phòng  KT;
                                                                                                Mai Thị Kim Dung
	UBND PHƯỜNG KIẾN HƯNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC MẬU LƯƠNG
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	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
       Hà Đông, ngày 03 tháng 7 năm 2025


THÔNG BÁO
Về việc công khai số liệu quyết toán ngân sách 06 tháng đầu năm

 Năm 2025

Căn cứ luật ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ_CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ quyết định số 5139QĐ-UBND  ngày 24/12/2024 của UBND quận Hà Đông về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2025 của quận Hà Đông;

Căn cứ quyết định số 1095/QĐ-UBND  ngày 03/4/2025 của UBND quận Hà Đông về việc bổ sung toán ngân sách NN năm 2025;

Căn cứ quyết định số 1940/QĐ-UBND  ngày 27/5/2025 của UBND quận Hà Đông về việc bổ sung, điều chỉnh dự toán chi ngân sách NN năm 2025 cho đơn vị sự nghiệp giáo dục;

Căn cứ quyết định của trường TH Mậu Lương ngày 03/7/2025 về việc công khai số liệu quyết toán ngân sách 06 tháng đầu năm 2025 của trường Tiểu học Mậu Lương
Trường Tiểu học Mậu Lương thông báo:
1. Công khai số liệu quyết toán ngân sách 06 tháng đầu năm 2025 của trường Tiểu học Mậu Lương.
Thời gian công khai từ ngày 03/7/2025 đến ngày 30/9/2025.
Địa điểm công khai: Tại trường Tiểu học Mậu Lương.

2.Trong thời hạn trên, nếu ai có điều gì thắc mắc, khiếu nại thì nộp đơn về văn phòng trường Tiểu học Mậu Lương để tổng hợp giải quyết.

Vậy trường Tiểu học Mậu Lương thông báo để phụ huynh và cán bộ công nhân viên nhà trường biết, đồng thời phối hợp cùng trường Tiểu học Mậu Lương giám sát việc thực hiện dự số liệu quyết toán ngân sách 06 tháng đầu năm 2025./.
       Nơi nhận:                                                                                                                           THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
- UBND quận Hà Đông; Phòng TC-KH                                                                                                               (Đã ký)
- Phòng  KT;
                                                                                                                                                                                                  Mai Thị Kim Dung
	UBND PHƯỜNG KIẾN HƯNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC MẬU LƯƠNG
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	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc



BIÊN BẢN
Niêm yết công khai quyết toán ngân sách 06 tháng đầu năm

 Năm 2025
 
[image: image4]   I. Thời gian: 9h00P ngày 03 tháng 7 năm 2025
II. Địa điểm: Trường Tiểu học Mậu Lương
III. Thành phần: 
1. Bà: Mai Thị Kim Dung

Hiệu trưởng – Tổ trưởng;


2. Ông: Vũ Tuấn Anh


Phó Hiệu trưởng – Chủ tịch CĐ: Tổ phó


3. Ông: Lê Văn Tâm


Phó hiệu trưởng - Ủy viên


4. Bà: Bùi Thị Hằng

    
Thư ký hội đồng – Uỷ viên


5. Bà: Lê Thị Thu


    
Kế toán - Ủy viên;

 6. Bà: Hoàng Thuý Hà

    
Tổ trưởng tổ 1 - Ủy viên;

 7. Bà: Lê Xuân Phương


Tổ trưởng tổ 2- Ủy viên

 8. Bà: Lê Hà Phương


Tổ trưởng tổ 5 - Ủy viên

 9. Bà: Phạm Thị Nhung


Tổ trưởng tổ 4 - Ủy viên

 10.Bà: Lê Thị Thảo Ngọc


 Tổ trưởng tổ 3 - Ủy viên

 11.Bà: Phạm Thu Hải


 Thanh tra ND - Ủy viên 
IV. Nội dung: 
1. Tiến hành ghi nhận và lập biên bản về việc công khai của Trường Tiểu học Mậu Lương theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ cụ thể như sau:
          Lập biên bản về việc niêm yết công khai quyết toán ngân sách 06 tháng đầu năm 2025 của  trường Tiểu học Mậu Lương bằng hình thức Niêm yết tại trụ sở làm việc:
	Số TT
	Nội dung
	Dự toán năm (đ) 
	Ước thực hiện 6 Tháng đầu năm 2025 (đ)
	So sánh (%)

	
	
	
	
	Dự toán
	Cùng kỳ năm trước

	I
	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí
	 
	 
	 
	 

	1
	Số thu phí, lệ phí
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Lệ phí
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Phí 
	 
	 
	 
	 

	2
	Thu khác
	35.307.698.337
	18.309.720.595
	51,9%
	              -   

	2.1
	DV Chăm sóc bán trú
	5.911.425.000
	3.286.240.000
	55,6%
	 

	2.2
	DV Trang thiết bị bán trú
	371.735.000
	214.121.000
	57,6%
	 

	2.3
	Dịch vụ trông giữ ngoài giờ
	2.916.000.000
	1.310.940.000
	45,0%
	 

	2.4
	DV Kỹ năng sống
	1.363.500.000
	759.000.000
	55,7%
	 

	2.5
	DV Võ thuật
	510.300.000
	289.650.000
	56,8%
	 

	2.6
	DV Aerobic
	824.580.000
	464.940.000
	56,4%
	 

	2.7
	DVCờ vua
	167.400.000
	100.800.000
	60,2%
	 

	2.8
	Tiếng Anh có yếu tố nước ngoài
	2.699.730.000
	1.511.895.000
	56,0%
	 

	2.9
	CLB Tiếng anh toán
	1.280.700.000
	717.900.000
	56,1%
	 

	2.10
	CLB Stem
	977.760.000
	593.840.000
	60,7%
	 

	2.11
	DV Tiền ăn
	16.554.528.000
	8.388.896.000
	50,7%
	 

	2.12
	DV Tiền nước uống
	416.880.000
	231.760.000
	55,6%
	 

	2.13
	Tiền hoa hồng thu bảo hiểm y tế học sinh
	42.555.040
	
	0,0%
	 

	2.14
	Tiền BHYT trích lại chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh
	234.902.340
	97.883.000
	41,7%
	 

	2.15
	Quỹ bổ sung thu nhập
	678.417.000
	
	0,0%
	 

	2.16
	Lãi và phí tiền gửi
	15.465.945
	35.595
	0,2%
	 

	2.17
	Quỹ phúc lợi tập thể
	12
	
	0,0%
	 

	2.18
	Thu tiền Bồi dưỡng môn Toán &Tiếng Việt
	341.820.000
	341.820.000
	100,0%
	 

	2
	Chi từ nguồn thu phí, thu khác được để lại
	35.307.698.337
	18.309.720.595
	51,9%
	 

	2.1
	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề
	35.307.698.337
	18.309.720.595
	51,9%
	 

	a
	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
	35.307.698.337
	18.309.720.595
	51,9%
	 

	b
	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Chi quản lý hành chính
	 
	 
	 
	 

	a
	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ
	 
	 
	 
	 

	b
	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ
	 
	 
	 
	 

	3
	Số phí, lệ phí nộp NSNN
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Lệ phí
	 
	 
	 
	 

	3.2
	Phí 
	 
	 
	 
	 

	II
	Dự toán chi ngân sách nhà nước
	18.635.597.832
	9.253.354.256
	49,7%
	 

	1
	Chi quản lý hành chính
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ
	 
	 
	 
	 

	2
	Nghiên cứu khoa học
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ
	 
	 
	 
	 

	 
	Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia
	 
	 
	 
	 

	 
	Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ
	 
	 
	 
	 

	 
	Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng
	 
	 
	 
	 

	2.3
	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
	 
	 
	 
	 

	3
	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề
	 18.635.597.832 
	    9.253.354.256 
	49,7%
	 

	3.1
	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
	 12.731.275.000 
	    6.412.399.456 
	50,4%
	 

	3.2
	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
	   5.904.322.832 
	    2.840.954.800 
	48,1%
	 

	4
	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
	 
	 
	 
	 

	4.2
	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
	 
	 
	 
	 

	5
	Chi bảo đảm xã hội
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
	 
	 
	 
	 

	5.2
	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
	 
	 
	 
	 

	6
	Chi hoạt động kinh tế
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
	 
	 
	 
	 

	6.2
	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
	 
	 
	 
	 

	7
	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường
	 
	 
	 
	 

	7.1
	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
	 
	 
	 
	 

	7.2
	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
	 
	 
	 
	 

	8
	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin
	 
	 
	 
	 

	8.1
	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
	 
	 
	 
	 

	8.2
	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
	 
	 
	 
	 

	9
	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn
	 
	 
	 
	 

	9.1
	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
	 
	 
	 
	 

	9.2
	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
	 
	 
	 
	 

	10
	Chi sự nghiệp thể dục thể thao
	 
	 
	 
	 

	10.1
	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
	 
	 
	 
	 

	10.2
	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
	 
	 
	 
	 

	11
	Chi chương trình mục tiêu
	 
	 
	 
	 

	11.1
	Chi chương trình mục tiêu quốc gia
	 
	 
	 
	 

	11.2
	Chi chương trình mục tiêu
	 
	 
	 
	 


2.Thời gian niêm yết: bắt đầu từ 9h00 ngày 03 tháng 7 năm 2025; sẽ kết thúc việc niêm yết vào hồi 9h00 ngày 30 tháng 09 năm 2025 (90 ngày liên tục).
3. Địa điểm công khai: Tại cuộc họp hội đồng nhà trường, công khai trên trang thông tin điện tử của nhà trường  và niêm yết tại bảng tin của trường;
4. Mọi ý kiến thắc mắc (nếu có) về nội dung công khai nêu trên đề nghị gửi về bộ phận văn phòng nhà trường để được giải đáp. SĐT: 0969278189.
Việc niêm yết này được thực hiện liên tục  trong thời gian 90 ngày liên tục theo đúng thời gian được quy định, kết thúc việc niêm yết sẽ lập biên bản hoàn thành việc niêm yết.

Biên bản lập xong hồi 9h30P cùng ngày, đại diện những người có liên quan cùng thống nhất thông qua./.

   
NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN             CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN              THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


(Đã ký)
(Đã ký)
(Đã ký)
                  Bùi Thị Hằng                        Vũ Tuấn Anh                        Mai Thị Kim Dung
ĐẠI  DIỆN NHỮNG  NGƯỜI  DỰ  NIÊM YẾT

 
(Đã ký)
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